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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) 

   

   Kính gửi:  

      - Bộ Công an; 

      - Văn phòng Chính phủ. 

Ngày 06/03/2023, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 600/BCA-V03 của Bộ 

Công an về việc đề nghị thẩm định dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) (sau đây 

gọi tắt là dự án Luật). Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), ngày 15/3/2023, Bộ 

Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định1 đối với dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến 

của các thành viên Hội đồng thẩm định và qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật, Bộ Tư 

pháp có ý kiến thẩm định đối với dự án Luật như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH  

Ngày 06/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về phiên 

họp Chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2022 (Nghị quyết số 03/NQ-

CP), trong đó, Chính phủ “cơ bản thống nhất với các chính sách trong Đề nghị 

xây dựng Luật về: Chính sách 1 quy định việc tích hợp thông tin trong thẻ Căn 

cước công dân; Chính sách 2 về bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; Chính sách 3 về bổ sung 

đối tượng được cấp thẻ căn cước công dân và đối tượng được cấp Giấy chứng 

nhận căn cước; Chính sách 4 về hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai 

thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn 

cước công dân” (mục 2). Đồng thời tại Nghị quyết số 03/NQ-CP, Chính phủ cũng 

yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp bổ sung 

vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 trình Quốc hội cho ý kiến 

tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV. Do đó, Bộ Tư 

pháp nhất trí với sự cần thiết xây dựng Luật Căn cước công dân. 

II. VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN LUẬT 

Điều 1 quy định Luật này quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; quản lý, sử dụng thẻ căn cước công 

dân; quản lý người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác 

định được quốc tịch (sau đây viết gọn là người gốc Việt Nam); căn cước công dân 

 
1Với sự tham gia của các Thành viên đến từ: Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 

Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương… và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 
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điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

So với Luật Căn cước công dân năm 2014 thì dự thảo Luật bổ sung điều chỉnh đối 

với việc quản lý người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa 

xác định được quốc tịch và căn cước công dân điện tử. Đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo cân nhắc việc bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với hai vấn đề này vì: 

Thứ nhất, về căn cước công dân điện tử 

Khoản 1 Điều 31 quy định mỗi công dân chỉ có 01 căn cước công dân điện 

tử là tài khoản định danh điện tử của công dân do hệ thống định danh và xác thực 

điện tử tạo lập. Như vậy, việc xác định tài khoản định danh điện tử là căn cước 

công dân điện tử là chưa phù hợp, thiếu minh bạch (dẫn đến cách hiểu có sự đồng 

nhất giữa căn cước công dân cấp cho 01 công dân với một tài khoản định danh để 

giao dịch trên môi trường điện tử), bởi lẽ: 

Một là, theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của 

Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử thì tài khoản định danh điện 

tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được sử dụng để thực hiện thủ 

tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử... (khoản 2 Điều 

13); thông tin về danh tính điện tử của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư... được tự động cập nhật vào tài khoản định danh điện tử của cá nhân trong hệ 

thống định danh và xác thực điện tử (khoản 1 Điều 10). Như vậy, tài khoản định 

danh điện tử là một loại tài khoản được cấp cho cá nhân/tổ chức cụ thể để tham 

gia giao dịch điện tử trên môi trường mạng như: thực hiện thủ tục hành chính, 

dịch vụ công trên môi trường điện tử, bên cạnh đó, các thông tin trong tài khoản 

định danh điện tử khi được tạo lập sẽ được đồng bộ với thông tin trong cơ sở dữ 

liệu khác trong đó gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), Cơ sở 

dữ liệu căn cước (CSDLCC). Như vậy, cùng một tài khoản định danh điện tử thì 

lại có giá trị pháp lý khác nhau (tài khoản định danh điện tử của cá nhân được xác 

định là căn cước điện tử) là chưa phù hợp và chưa đảm bảo thống nhất trong cách 

quản lý đối với tài khoản cùng do một hệ thống tạo lập. 

Hai là, tài khoản định danh điện tử được thiết lập thông qua hệ thống định 

danh điện tử (ứng dụng VNEID, trang thông tin định danh điện tử của Bộ Công 

an), trong đó có chứa thông tin được in trên thẻ căn cước công dân và các thông 

tin được tích hợp khác vào tài khoản định danh điện tử. Như vậy, xét về thuật ngữ 

thì có thể hiểu căn cước điện tử là hình thức thể hiện khác của căn cước công 

dân, trong đó thẻ căn cước công dân hiện nay đã được gắn chíp điện tử để có thể 

khai thác thông tin trong CSDLQGVDC, CSDLCC và các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.  

Ba là, các quy định liên quan đến tài khoản định danh điện tử (tại các khoản 

11, 12, 13, 14 Điều 3... dự thảo Luật) vừa mới được Chính phủ ban hành theo 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, bắt đầu triển khai thực hiện và đã xuất hiện một số 

bất cập, chẳng hạn như: để sử dụng được tài khoản định danh điện tử thì công dân 

cần có thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính để tạo lập và sử dụng tài 
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khoản, tuy nhiên việc này lại khó khả thi tại nhiều vùng, miền cũng như các đối 

tượng khác nhau; hệ thống định danh và xác thực điện tử cũng mới bắt đầu được 

phát triển và đang hoàn thiện... Vì vậy, chưa đủ thời gian để đánh giá về tính khả 

thi và hiệu quả thực hiện của quy định này. Do đó, việc đề xuất đưa các vấn đề 

này vào dự thảo Luật là chưa đảm bảo phù hợp với Kết luận số 19-KL/TW ngày 

14/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng chương trình xây dựng 

Luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (nội dung cụ thể xem tại mục IV.1 Báo cáo này). 

Thứ hai, về người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng 

chưa xác định được quốc tịch 

Điều 7 quy định việc quản lý người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt 

Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Tiêu đề của Điều này: “quản lý người 

gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch” 

là quá rộng và không thực sự chính xác so với nội dung, phạm vi của các quy định 

tại Điều Luật. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Hiến pháp năm 

2013 thì Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc 

tịch Việt Nam. Như vậy, người gốc Việt Nam không phải là công dân Việt Nam 

theo quy định của Hiến pháp, vì vậy, về nguyên tắc, căn cước công dân chỉ được 

cấp cho công dân Việt Nam. Do đó, việc bổ sung đối tượng người gốc Việt Nam 

là chưa đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của Luật. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG 

1. Sự phù hợp của nội dung dự án Luật với mục đích, yêu cầu, phạm vi 

điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng Luật 

Qua rà soát, dự thảo Luật vẫn chưa cụ thể hóa được Chính sách 4 về hoàn 

thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong 

CSDLQGVDC, CSDLCC (dự thảo Luật vẫn giao Chính phủ, Bộ Công an quy 

định việc thu thập, cập nhật, kết nối, khai thác thông tin trong CSDLQGVDC 

(khoản 6 Điều 10), CSDLCC (khoản 3 Điều 18)). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông 

tin trong CSDLQGVDC, CSDLCC tại dự thảo Luật. 

 Bên cạnh đó, một số nội dung mới nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo chưa 

thực hiện đánh giá tác động trong quá trình lập Đề nghị xây dựng Luật như: việc 

đổi tên “Cơ sở dữ liệu căn cước công dân” thành “Cơ sở dữ liệu căn cước”; 

chuyển “người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt 

Nam” thành người người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa 

xác định được quốc tịch và con, cháu của đối tượng này; thay đổi quy định về 

căn cước công dân (khoản 1 Điều 3 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định 

căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo 

quy định của Luật này; tuy nhiên, khoản 1 Điều 3 dự thảo Luật quy định căn cước 

công dân là thông tin về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật 

này)... và mở rộng phạm vi thông tin đáng kể so vơi quy định hiện hành. Do đó, 
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đề nghị nghiên cứu đánh giá bổ sung tác động của vấn đề này đến quyền con 

người, quyền công dân (quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân). 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ 

thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 

2.1. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp, thống nhất của dự án Luật với hệ 

thống pháp luật 

Các quy định tại dự thảo Luật2 liên quan trực tiếp đến quyền con người, 

quyền công dân theo quy định tại Hiến pháp như: mọi người có quyền bất khả 

xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo 

vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí 

mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn (Điều 21). Do đó, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo thực hiện rà soát, đánh giá kỹ để bảo đảm tính hợp hiến của các 

quy định tại dự thảo Luật. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật có nhiều nội dung liên quan đến quy định của các 

luật hiện hành trong hệ thống pháp luật như: Luật Công nghệ thông tin, Luật Cư 

trú, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin, Luật Giao thông đường bộ, Luật 

Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…; đồng thời cũng có liên 

quan đến nội dung của nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được trình 

cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến như: dự thảo Luật Giao dịch điện tử; dự thảo 

Luật Công nghiệp công nghệ số; dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân... Vì 

vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định cụ thể của dự 

thảo Luật với các luật có liên quan để bảo đảm hơn nữa tính thống nhất, đồng bộ 

của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật (nội dung cụ thể xem tại mục IV Báo cáo 

này), trong đó, đề nghị lưu ý một số vấn đề cụ thể sau: 

a) Bộ luật Dân sự 

- Khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật quy định người đang mắc bệnh tâm thần 

hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thông 

qua người đại diện hợp pháp của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy 

định tại Điều này; khoản 3 Điều 24 dự thảo Luật quy định người đang mắc bệnh 

tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành 

vi thông qua người đại diện hợp pháp của mình là chưa phù hợp với quy định của 

Bộ luật Dân sự năm 2015. Đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng người mất 

năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

cho phù hợp với quy định tại Điều 22, 23 Bộ luật Dân sự. 

- Khoản 6 Điều 11 dự thảo Luật quy định về người thừa kế... người giám 

hộ được khai thác thông tin của công dân đó, tuy nhiên, quy định này là chưa 

chính xác. Vì Điều 609 Bộ luật Dân sự quy định về quyền thừa kế, theo đó, chế 

định về thừa kế chỉ được áp dụng nếu coi dữ liệu là tài sản nhưng hiện nay chưa 

 
2 Như: quy định tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân; khai thác thông tin trong thẻ căn cước công dân... 
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có quy định nào xác định dữ liệu công dân là tài sản. Bên cạnh đó, theo quy định 

tại Điều 62 Bộ luật Dân sự thì việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp người 

được giám hộ chết. Do đó, việc cho phép người giám hộ được khai thác thông tin 

của người được giám hộ trong trường hợp này là chưa phù hợp với quy định của 

Bộ luật Dân sự. 

- Khoản 3 Điều 23 dự thảo Luật quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ 

căn cước công dân (thẻ CCCD) đối với thông tin về giấy tờ khác do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định, theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Bộ luật Dân sự thì việc 

thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí 

mật cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Bên cạnh đó, hiện nay, Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (đã được Ủy ban 

thường vụ Quốc hội đồng ý ban hành, hiện nay, Chính phủ đang chỉnh lý, hoàn 

thiện dự thảo Nghị định trước khi ban hành) trong đó quy định một trong những 

nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân là dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục 

đích đã được Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm 

soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá 

nhân (khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định). Trường hợp cần phải quy định nội dung 

này tại dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và chỉnh lý theo 

hướng hoặc quy định cụ thể các giấy tờ khác được tích hợp vào thẻ CCCD tại 

Luật này hoặc quy định tích hợp các thông tin trong các giấy tờ khác theo quy 

định của Luật. 

b) Dự thảo Luật Giao dịch điện tử 

Hiện nay, dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đã được Chính phủ trình 

Quốc hội, tại dự thảo Luật Giao dịch điện tử3 quy định về giao dịch điện tử của 

cơ quan nhà nước, trong đó gồm các nội dung như: kết nối, chia sẻ dữ liệu; tạo 

lập, thu thập dữ liệu; quản lý cơ sở dữ liệu... có liên quan đến các quy định tại dự 

thảo Luật Căn cước công dân. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, 

để đảm bảo thống nhất trong cách quy định giữa dự thảo Luật Căn cước công dân 

với Luật Giao dịch điện tử, cụ thể như: 

 -  Về việc bổ sung thông tin vào CSDLQGVDC, tích hợp thông tin vào thẻ 

CCCD (Điều 10, 23 dự thảo Luật CCCD), thu thập, cập nhật thông tin đối với 

trường hợp thông tin, tài liệu trong CSDLQGVDC chưa có hoặc chưa đầy đủ 

(khoản 1 Điều 11 dự thảo Luật CCCD): liên quan đến nội dung này, dự thảo Luật 

Giao dịch điện tử quy định cơ quan nhà nước không được thu thập, tổ chức thu 

thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp lại dữ liệu mà cơ quan đó 

đang quản lý hoặc dữ liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ, trừ 

trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích 

xác minh, thẩm tra dữ liệu hoặc dữ liệu đó không bảo đảm yêu cầu về chất lượng 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác. 

 
3 Bản dự thảo Luật ngày 06/02/2023 tiếp thu, chỉnh lý sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội họp (17/02/2023) lấy ý 

kiến Bộ Tư pháp 
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 - Về giá trị sử dụng của thông tin trong CSDLQGVDC, CSDLCC, Thẻ 

CCCD và căn cước công dân điện tử  (khoản 4 Điều 23, khoản 1 Điều 34 dự thảo 

Luật CCCD): liên quan đến việc xác định giá trị của thông tin trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương thì Luật Giao dịch điện tử quy 

định dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị pháp lý tương đương các văn 

bản giấy chứa thông tin được cơ quan có thẩm quyền cung cấp (điểm a khoản 3 

Điều 41); dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương có giá trị pháp 

lý tương đương các văn bản giấy chứa thông tin do bộ, ngành, địa phương cung 

cấp (điểm b khoản 4 Điều 41).  

 - Về việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDLQGVDC, CSDLCC, hệ thống 

định danh và xác thực điện tử (căn cước công dân điện tử) với các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác (khoản 3 Điều 11, Điều 33 dự thảo 

Luật CCCD): dự thảo Luật Giao dịch điện tử quy định mô hình kết nối, chia sẻ 

dữ liệu theo thứ tự ưu tiên gồm: (i) kết nối, chia sẻ qua các hệ thống trung gian 

(nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp 

bộ, cấp tỉnh theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã được 

các cấp có thẩm quyền phê duyệt); (ii) kết nối trực tiếp giữa các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu khi các hệ thống trung gian chưa sẵn sàng hoặc cơ quan chủ 

quản các hệ thống trung gian xác định hệ thống trung gian không đáp ứng được 

yêu cầu về kết nối, chia sẻ... 

c) Về việc tích hợp thông tin vào thẻ CCCD, bổ sung thông tin vào 

CSDLQGVDC, CSDLCC: việc không giới hạn phạm vi tích hợp, bổ sung thông 

tin (nội dung nêu cụ thể tại mục IV.1 Báo cáo) có thể dẫn tới phải sửa đổi, bổ sung 

hàng trăm văn bản luật và dưới luật4 để triển khai quy định này. 

d) Một số Luật khác 

- Điểm b khoản 1 Điều 5 quy định yêu cầu cơ quan quản lý căn cước cập 

nhật, chỉnh sửa thông tin khi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước hoặc thẻ căn cước công dân chưa có, chưa chính xác hoặc có 

sự thay đổi theo quy định của pháp luật. Quy định này chưa thống nhất với các quy 

định tại luật khác theo đó, việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân là do các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tại các cơ sở dữ liệu gốc như: thủ tục 

liên quan đến quốc tịch tại chương III Luật Quốc tịch năm 2008 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2014); thủ tục liên quan đến hộ tịch tại Chương II Luật Hộ tịch; thủ tục 

liên quan đến cấp, đổi giấy phép lái xe tại Luật Giao thông đường bộ... Do đó, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại cho phù hợp. 

- Khoản 2 Điều 21 quy định thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho 

việc sử dụng hộ chiếu. Tuy nhiên, Điều 25, 26 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 

 
4Ngày 22/8/2022, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 205/BC-BTP Kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác 

thực điện tử; tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID, trong đó xác định để triển 

khai quy định về định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin cá nhân nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng 

VNEID cần phải sửa đổi tổng số 199 văn bản gồm 16 luật, 55 nghị định, 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 125 

thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 
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dân Việt Nam năm 2019 đã quy định rõ về mục đích của việc sử dụng hộ chiếu; 

đồng thời Điều 6 Luật này cũng chỉ quy định giấy tờ xuất nhập cảnh là hộ chiếu và 

giấy thông hành. Vì vậy, quy định tại dự thảo Luật là chưa phù hợp với các quy 

định nêu trên của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019. 

- Điều 39 quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC 

và lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD. Tuy nhiên, Luật Phí, lệ phí và các văn 

bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể các loại phí, lệ phí, các trường hợp 

miễn giảm… Do đó, đề nghị bỏ quy định này tại dự thảo Luật. 

- Khoản 2 Điều 45 quy định thay thế cụm từ “kinh doanh dịch vụ định danh 

và xác thực điện tử” tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2020 bằng 

cụm từ “kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử”. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, 

hoạt động định danh điện tử trực tiếp liên quan đến dữ liệu cá nhân, ảnh hưởng đến 

quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình 

được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Vì vậy, cần phải có quy định pháp luật 

để điều chỉnh đối với việc cung cấp dịch vụ định danh điện tử trong thực hiện các 

giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại; đối với định danh điện tử trong hoạt động 

giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước (giữa cơ quan nhà nước với cơ quan nhà 

nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nội bộ của cơ 

quan nhà nước) thì sẽ thống nhất thực hiện theo tài khoản định danh điện tử do Bộ 

Công an tạo lập và quản lý.  

 2.2. Về tính tương thích của nội dung dự án Luật với các điều ước quốc 

tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 

Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện đánh giá tính tương thích của các 

quy định tại dự thảo Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Trong khi đó, qua rà soát, nội dung tại dự thảo Luật còn chưa phù hợp với nhiều 

điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên như: 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 (Công ước ICCPR) 

(Điều 16, 17; Bình luận chung số 16); các hướng dẫn của Tổ chức hàng không 

dân dụng quốc tế (ICAO) liên quan đến biểu mẫu hộ chiếu (Hướng dẫn số 9303); 

Công ước Giao thông đường bộ năm 1968 (Điều 41; Phụ lục 6), ví dụ như: 

a) Về quy trình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản 

lý, thu thập, chia sẻ, cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn 

cước (Điều 6, 16, 17): đoạn 10 Bình luận chung số 16 (Quyền riêng tư - Điều 17 

Công ước ICCPR) của Ủy ban Nhân quyền đã nêu các Chính phủ phải áp dụng 

những cách thức hiệu quả để bảo đảm rằng những thông tin về đời tư của một 

người không lọt vào tay những người không được pháp luật cho phép xử lý và sử 

dụng…, theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần đảm bảo rằng các quy định về trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, thu thập, 

chia sẻ, cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu vào CSDLCC phải được thực hiện có 

nguyên tắc, hiệu quả, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền của công dân là chủ thể dữ liệu. 

b) Về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân  
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Khoản 2 Điều 21 quy định thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc 

sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc 

thỏa thuận quốc tế cho phép công dân...Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 9303 của 

Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) các nội dung bắt buộc trên trang 

dữ liệu của hộ chiếu gồm: tên quốc gia cấp hộ chiếu; loại hộ chiếu; số hộ chiếu; 

mã số; họ và tên; giới tính; quốc tịch; ngày sinh; ngày cấp; nơi cấp; có giá trị đến 

ngày; chữ ký của chủ sở hữu hộ chiếu; ảnh khuôn mặt. Trong khi đó, nội dung 

thông tin được thể hiện trên thẻ CCCD theo quy định tại Điều 19 không có thông 

tin về loại hộ chiếu, mã số, chữ ký của chủ sở hữu hộ chiếu. Do đó, thẻ CCCD 

không thể sử dụng thay cho hộ chiếu kể cả trong trường hợp có điều ước quốc tế 

song phương vì hướng dẫn nêu trên của ICAO có giá trị áp dụng cho tất cả các 

quốc gia và hãng vận chuyển.  

c)Về việc thẻ căn cước công dân có giá trị chứng minh thông tin khác đã 

được tích hợp vào thẻ (khoản 1 Điều 21), theo đó, khoản 3 Điều 23 quy định 

thông tin được tích hợp vào thẻ CCCD gồm: “thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã 

hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác 

do Chính phủ quyết định”. Tuy nhiên, Điều 41 và Phụ lục VI Công ước Giao 

thông đường bộ năm 1968 quy định về mẫu giấy phép lái xe nội địa như sau: (1) 

Giấy phép lái xe nội địa phải lập thành văn bản; (2) những thông tin phải được 

ghi trên giấy phép gồm: họ, tên, ngày sinh và nơi sinh, địa chỉ, cơ quan cấp 

phép, ngày và nơi cấp phép, ngày hết hạn của giấy phép, số giấy phép, chữ ký 

và/hoặc dấu của cơ quan cấp giấy phép lái xe, chữ ký người đứng tên giấy phép, 

hạng phương tiện và loại phương tiện phù hợp với giấy phép ghi rõ ngày cấp 

giấy phép và ngày hết hạn của giấy phép đối với từng loại phương tiện, ngoài 

ra, ảnh của người đứng tên giấy phép phải được dán trên giấy phép. Như vậy, một 

số nội dung bắt buộc có trên giấy phép lái xe theo Công ước Giao thông đường 

bộ năm 1968 (như: chữ ký và/hoặc dấu của cơ quan cấp giấy phép lái xe, chữ 

ký người đứng tên giấy phép, hạng phương tiện và loại phương tiện) không được 

thể hiện trên thẻ CCCD theo quy định tại Điều 19 dự thảo Luật.  

3. Sự phù hợp của dự thảo Luật với đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước 

Tại hồ sơ dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bước đầu đánh giá việc 

thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc 

xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Tuy nhiên, qua rà soát, một số chỉ đạo 

của Đảng, Nhà nước chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo phân tích một cách kỹ 

lưỡng về sự phù hợp với các chủ trương này, ví dụ như:  

- Việc bổ sung phạm vi điều chỉnh; quy định về tích hợp thông tin vào thẻ 

căn cước công dân; bổ sung thông tin lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cấp thẻ căn cước công dân cho người dưới 

14 tuổi: Kết luận số19-KL/TW xác định đó những vấn đề cấp bách, đã chín, đã 

rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành 
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luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng 

thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm (mục 2); Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng 

và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 

mới cũng xác định những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng 

minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa 

rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực 

hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép... (mục II.5). 

- Việc bổ sung quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia: Nghị quyết số 

56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả quy định không lồng ghép các 

quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước; trường 

hợp cần thiết thì phải có quy trình thẩm định, thẩm tra, đánh giá tác động chặt chẽ để 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định (khoản 1 Điều 2). 

4. Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính 

trong dự thảo Luật; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự thảo Luật 

4.1. Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính 

trong dự thảo luật 

Hồ sơ gửi thẩm định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo gửi kèm Báo cáo 

đánh giá tác động thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một số thủ tục hành chính cần 

được nghiên cứu chỉnh lý, cụ thể: 

a) Quy định về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân (Điều 23) 

Để đảm bảo quyền lựa chọn cho cá nhân trong việc sử dụng các loại giấy tờ 

(thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng 

nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác theo quy định) và thẻ căn cước công dân được tích 

hợp thông tin các loại giấy tờ nêu trên khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính hoặc 

các giao dịch dân sự khác. Mặt khác cũng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với hệ 

thống pháp luật, đề nghị bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 23 là việc tích hợp các 

giấy tờ vào thẻ căn cước công dân không làm mất hiệu lực của giấy tờ được tích hợp 

do phải sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới đảm bảo tính thống nhất, 

đồng bộ cũng như tránh xáo trộn trong việc triển khai thực hiện các thủ tục hành 

chính có liên quan đến các loại giấy tờ này.  

b) Thủ tục tạm giữ thẻ căn cước (Điều 30): khoản 3 Điều 30 quy định Trong 

thời gian bị tạm giữ thẻ căn cước công dân, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ 

căn cước công dân cho phép sử dụng thẻ căn cước công dân của mình để thực 

hiện giao dịch theo quy định của pháp luật. Việc cho phép công dân sử dụng thẻ 

căn cước công dân trong trường hợp này sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục 

nào thì dự án Luật chưa quy định rõ. Do đó, đề nghị quy định tại dự thảo Luật 

hoặc giao cho Chính phủ quy định chi tiết để thủ tục hành chính đầy đủ các bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-27-NQ-TW-2022-tiep-tuc-xay-dung-Nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-giai-doan-moi-541092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-27-NQ-TW-2022-tiep-tuc-xay-dung-Nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-giai-doan-moi-541092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-27-NQ-TW-2022-tiep-tuc-xay-dung-Nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-giai-doan-moi-541092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-56-2017-QH14-tiep-tuc-cai-cach-to-chuc-bo-may-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-gon-369273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-56-2017-QH14-tiep-tuc-cai-cach-to-chuc-bo-may-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-gon-369273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-56-2017-QH14-tiep-tuc-cai-cach-to-chuc-bo-may-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-gon-369273.aspx
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phận cấu thành theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2013, 2017). 

c) Lệ phí cấp giấy chứng nhận căn cước (Điều 39): dự thảo Luật bổ sung 

thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam, tuy nhiên chỉ mới 

quy định về lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (Điều 39), mà chưa 

có quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận căn cước công dân. Do đó, đề nghị bổ 

sung lệ phí cấp giấy chứng nhận căn cước, kể cả trường hợp người gốc Việt Nam 

không phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận căn cước thì cũng cần được quy định 

rõ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.  

d) Tại Bản đánh giá thủ tục hành chính có nêu dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung thủ tục gồm: khai thác thông tin trong CSDLCC (thực hiện tại cấp trung 

ương, cấp tỉnh, cấp huyện) và kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, 

cấp xác nhận thông tin về căn cước công dân. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật không 

quy định về nội dung này.  

4.2. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật 

Hồ sơ dự án Luật đã có Báo cáo lồng ghép giới, tại Báo cáo lồng ghép giới 

cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá các quy định tại dự thảo Luật không làm phát 

sinh vấn đề về bất bình đẳng giới. Tuy nhiên, qua rà soát nội dung dự thảo Luật, 

Bộ Tư pháp nhận thấy có nội dung làm phát sinh vấn đề về giới như: việc thu thập 

ADN và giọng nói, vì việc thu thập này có thể yêu cầu các biện pháp cũng như 

đối tượng tiến hành thu thập là khác nhau đối với nam hoặc nữ hay đối với trẻ em 

nữ hoặc trẻ em nam... Bên cạnh đó, việc bổ sung các chính sách mới có thể làm 

phát sinh vấn đề về bình đẳng giới trong quá trình tổ chức thực hiện. 

5. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính bảo đảm thi hành Luật 

Quy định tại dự thảo Luật có nhiều nội dung mới liên quan trực tiếp tới việc 

bảo đảm nguồn lực về tài chính, nhân lực để thi hành Luật, như: việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại 

Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch; bổ sung thêm các thông tin vào 

CSDLQGVDC và CSDLCC; tích hợp thông tin vào thẻ CCCD... Tuy nhiên, tại 

hồ sơ dự án Luật chưa có các đánh giá, dự kiến về nguồn nhân lực, tài chính để 

thi hành Luật. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các nội dung này 

vào Tờ trình để có đủ cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

6. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo, hồ sơ và trình tự, thủ tục soạn thảo Luật 

6.1. Về trình tự, thủ tục soạn thảo 

Dự thảo Luật có nhiều điều giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định các nội dung cụ thể để hướng dẫn thi hành Luật (như: 

khoản 4 Điều 7, điểm g khoản 3 Điều 11, khoản 6 Điều 11, khoản 3, 6 Điều 23, 

khoản 5 Điều 24...). Tuy nhiên, hồ sơ trình dự án Luật chưa có dự thảo các văn 

bản này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các văn bản quy định 
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chi tiết trong hồ sơ trình Quốc hội theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh lý thêm 

một số nội dung trong hồ sơ dự án Luật, ví dụ như: 

a) Về dự thảo Tờ trình 

Tại Nghị quyết số 03/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp với các 

cơ quan có liên quan thực hiện: (i) Rà soát các quy định cụ thể, đánh giá kỹ lưỡng 

tác động tích cực, tiêu cực của các đề xuất chính sách để tăng tính thuyết phục 

đối với phương án đề xuất, bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp, pháp luật, 

nhất là các quy định về tích hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân.. và tính khả thi khi triển khai thực 

hiện trên thực tế về sự cần thiết và lộ trình tích hợp các thông tin cá nhân, thu 

thập thông tin sinh trắc học...; (ii) Rà soát, nghiên cứu phân cấp, phân quyền rõ, 

cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; (iii) rà 

soát, đánh giá kỹ tác động chính sách, tạo sự đồng thuận về một số nội dung về: 

cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; cấp Giấy chứng 

nhận căn cước cho người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống 

tại Việt Nam.  

Qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật, Bộ Tư pháp nhận thấy, một số vấn đề 

Chính phủ chỉ đạo chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu đánh giá, tiếp 

thu một cách hợp lý như: đánh giá sự cần thiết, việc bảo đảm tính khả thi cũng 

như lộ trình thực hiện đối với việc tích hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân, thẻ căn cước công dân; 

việc cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam là người không quốc 

tịch đang sinh sống tại Việt Nam; việc cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân 

Việt Nam dưới 14 tuổi (cơ quan chủ trì soạn thảo đã có bước chỉnh lý theo hướng 

việc cấp thẻ căn cước công dân theo nhu cầu cho người dưới 14 tuổi)... Do đó, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu bổ sung nội dung đánh giá về 

việc tiếp thu ý kiến của Chính phủ tại dự thảo Tờ trình.  

b) Về báo cáo rà soát pháp luật 

Dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật mới chỉ nêu tên văn bản pháp luật mà chưa 

đánh giá được sự phù hợp giữa quy định tại dự thảo Luật với các văn bản có liên 

quan. Trong khi đó, qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy một số nội dung tại dự thảo 

Luật chưa phù hợp với pháp luật khác, còn nhiều quy định cần phải sửa đổi, bổ sung 

để đảm bảo thực thi dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) (cụ thể nêu tại mục 

III, IV Báo cáo này). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại báo cáo rà 

soát pháp luật, trong đó cần đánh giá được sự phù hợp, những quy định chưa phù 

hợp cần phải sửa đổi, bổ sung và lộ trìnhsửa đổi, bổ sung. 

6.2. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản soạn thảo 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định tại dự thảo  Luật 

để bảo đảm ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày phù hợp với quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
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ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật, trong đó cân nhắc thêm một số vấn đề sau: 

- Đề nghị chỉnh lý điểm a khoản 1 Điều 5 theo hướng được bảo đảm đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình để phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 21 Hiến pháp và Điều 38 Bộ luật Dân sự. 

- Khoản 21 Điều 10 dự thảo Luật quy định về họ, chữ đệm và tên của các 

thành viên hộ gia đình, tuy nhiên, hiện nay có nhiều cách hiểu khác nhau về thành 

viên hộ gia đình như: khoản 2 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình quy định Gia 

đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống 

hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với 

nhau...; khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 lại quy định Hộ gia đình sử dụng 

đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định 

của pháp luật về hôn nhân và gia đình…; khoản 1 Điều 10 Luật Cư trú cũng quy 

định những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông 

nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh ruột, chị ruột, 

em ruột, cháu ruột thì có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo hộ gia 

đình... Do đó, đề nghị quy định rõ các tiêu chí để xác định thành viên hộ gia đình 

tại dự thảo Luật. 

- Bỏ quy định tại Điều 37 dự thảo Luật vì đây là lực lượng của các cơ quan 

quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm. 

Bên cạnh đó, nhiều nội dung liên quan đến kỹ thuật soạn thảo văn bản, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về việc bổ sung thông tin trong CSDLQGVDC, CSDLCC (Điều 10, 

16), tích hợp thông tin vào thẻ CCCD (Điều 23) 

So với Luật Căn cước công dân năm 2014 thì dự thảo Luật bổ sung thêm 

nhiều thông tin riêng lẻ, một số thông tin mở giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

quy định, cụ thể: (i) đối với CSDLQGVDC, Điều 10 bổ sung 08 nội dung thông tin 

gồm: thông tin nhóm máu (khoản 10); thông tin về diện chính sách (lao động - 

thương binh, xã hội; giáo dục - đào tạo; y tế; bảo hiểm) (khoản 24); số thuê bao di 

động, địa chỉ thư điện tử (khoản 25) và thông tin khác được chia sẻ từ cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (khoản 26)...; (ii) đối với CSDLCC, Điều 

16 bổ sung thêm nội dung thông tin về ADN, giọng nói (khoản 3); trạng thái tài 

khoản định danh điện tử (khóa, mở, mức độ...) (khoản 7). Đồng thời, khoản 3 Điều 

23 quy định việc tích hợp dữ liệu vào thẻ CCCD gồm thông tin về: Thẻ bảo hiểm y 

tế... hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định (không tích hợp thông 

tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp). Như vậy, việc bổ sung, tích hợp thông tin 

được đặt ra ở nhiều cấp độ bao gồm thông tin công dân lưu trữ trong cơ sở dữ liệu 

của cơ quan nhà nước và thông tin công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của 

các tổ chức, doanh nghiệp. Trong khi đó, tại dự thảo Luật chưa xác định nguyên 
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tắc, điều kiện, mục tiêu tích hợp, bổ sung thông tin. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo không quy định nội dung này, vì những lý do sau: 

(i) Hiện nay, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã 

được kết nối, chia sẻ thông qua các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

và các nền tảng để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu5. Việc kết nối, chia sẻ dữ 

liệu được thực hiện thông qua mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu (như: nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu, hạ tầng kết nối chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh...). Trong khi 

đó, việc bổ sung thông tin, tích hợp thông tin đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống hạ 

tầng lưu trữ, đồng bộ hóa thông tin tích hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành. Việc bổ sung, tích hợp đặt ra yêu cầu các cơ sở dữ liệu phải 

được đồng bộ thông tin thường xuyên để đảm bảo cập nhật các thông tin của công 

dân khi có sự thay đổi từ cơ sở dữ liệu gốc. Do đó, việc tích hợp thông tin, bổ 

sung thông tin là không cần thiết mà nên trực tiếp thực hiện kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa các cơ sở dữ liệu theo các quy định đã có trong khi phạm vi thông tin 

tích hợp, bổ sung là rất rộng. Quy định này cũng gây ra lo ngại về nguy cơ lộ, lọt 

thông tin cá nhân của người dân.  

 (ii) Việc bổ sung, tích hợp sẽ dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung mới rấ nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung thông tin được tích hợp để 

có thể sử dụng thông tin trong thẻ căn cước công dân (như đã nêu tại khoản 2.1 

mục III.2 và mục IV.1 Báo cáo này). 

(iii) Về điều kiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo việc tích hợp, bổ sung thông 

tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đây là thách thức lớn được đặt ra trong quá trình triển 

khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 khi 

hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương chưa 

đảm bảo đồng bộ để kết nối, chia sẻ với nhau dẫn đến nhiều vướng mắc trên thực 

tiễn trong quá trình khai thác thông tin giữa các cơ sở dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu ở 

mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là rất khác nhau, vì vậy, cần phải có thời gian 

cũng như chi phí để nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin, đặc 

biệt là đối với hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp6. 

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa quan, việc triển khai quy định của Luật 

Cư trú về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác 

nhận về cư trú (khoản 3, 4 Điều 38) khi việc kết nối, chia sẻ thông tin về cư trú 

trong CSDLQGVDC với các hệ thống thông tin chưa được đồng bộ dẫn đến phát 

sinh một số vấn đề bất cập. 

 
5 Như: Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của 

cơ quan nhà nước; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác 

thực điện tử... Đồng thời thực hiện xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ, xác thực dữ liệu như: nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, đưa vào sử dụng phục vụ kết nối, tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành); nền tảng định danh và xác thực điện tử (hiện nay Bộ Công an đang xây dựng)... 
6 Ví dụ như: trong ngành ngân hang hiện nay hệ thống cấu trúc dữ liệu của 28 ngân hàng chưa có ngân hàng nào 

có thể đồng bộ được ngay… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-06-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-2022-2025-499726.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-06-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-2022-2025-499726.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-06-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-2022-2025-499726.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-47-2020-ND-CP-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-47-2020-ND-CP-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
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(iv) Khoản 4 Điều 3 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp 

thông tin của tất cả công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam được chuẩn hóa, số 

hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước 

và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong khi đó, các cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, 

địa phương đã được kết nối, chia sẻ phục vụ mục đích quản lý nhà nước. Đồng 

thời, hiện nay, Bộ Công an đang nghiên cứu thành lập Trung tâm dữ liệu Quốc 

gia để đồng bộ, tích hợp, lưu trữ thông tin liên quan đến con người phục vụ mục 

đích quản lý của cơ quan nhà nước. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác 

định rõ thông tin cơ bản về một người để lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư mà không quy định rộng như dự thảo Luật để tránh lãng phí nguồn lực 

thực hiện, trùng lặp chức năng nhiệm vụ lưu trữ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

 (v) Quy định bổ sung, tích hợp thông tin cũng cần tính đến sự phù hợp với 

các điều ước ước tế mà Việt Nam là thành viên (như đã nêu tại khoản 2.2 mục 

III.2 Báo cáo này). 

Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo bảo lưu quan điểm về việc bổ sung 

thông tin trong CSDLQGVDC, CSCC, tích hợp thông tin vào thẻ CCCD, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn nghiên cứu giới hạn phạm vi thông tin, đánh giá tác động tích cực, 

tiêu cực đối với các nội dung đã phân tích ở trên và chỉnh lý một số nội dung sau: 

1.1. Về phạm vi thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (Điều 10, 16 dự thảo Luật) 

a) Về việc bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 10) 

- Về thông tin nhóm máu (khoản 10 Điều 10):  thông tin về nhóm máu có thể 

phát sinh thêm thủ tục và chi phí cho người dân khi phải xét nghiệm nhóm máu và 

thực hiện cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đây là trách nhiệm 

của người dân theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật7). Bên cạnh đó, 

tại dự thảo Luật cơ quan chủ trì soạn thảo cũng chưa xác định độ tuổi, thời gian công 

dân phải thực hiện cập nhật thông tin về nhóm máu. 

- Về thu thập thông tin về bảo hiểm (khoản 24 Điều 10): Dự thảo Luật bổ sung 

quy định về thu thập đối với thông tin về bảo hiểm, liên quan đến bảo hiểm, hiện 

nay, bảo hiểm y tế được điều chỉnh theo Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm dân sự được 

điều chỉnh theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Như vậy, thông tin liên 

quan đến bảo hiểm là rất rộng, đặc biệt là bảo hiểm dân sự (được thực hiện theo 

thỏa thuận giữa doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm và người mua bảo hiểm, có thời 

gian nhất định...). Do đó, đề nghị cân nhắc việc bổ sung thông tin về bảo hiểm vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 
7Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu của bản thân để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước 
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- Về thu thập thông tin số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử (khoản 25 

Điều 10): Dự thảo Luật bổ sung quy định về thu thập đối với thông tin số thuê bao 

di động, địa chỉ thư điện tử. Tuy nhiên, đây là những thông tin có sự thay đổi và 

không bảo đảm tính ổn định. Ví dụ như: thông tin về địa chỉ thư điện tử, hiện nay, 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều tạo lập thư điện tử cho nhân viên, người 

làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, theo đó, khi thay đổi cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp làm việc sẽ phải thay đổi địa chỉ thư điện tử; một người dân 

có thể có nhiều số thuê bao di động và địa chỉ thư điện tử dung cho các mục đích 

khác nhau… Vì vậy, việc thu thập những thông tin này có thể dẫn tới việc người 

dân sẽ phải thường xuyên thực hiện thủ tục để cập nhật thông tin trong 

CSDLQGVDC khi có sự thay đổi.  

- Về thông tin khác được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành (khoản 26 Điều 10): đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ 

thông tin “khác” là những thông tin gì tại dự thảo Luật. 

b) Về việc bổ sung thông tin vào CSDLCC (Điều 16) 

- Về việc bổ sung thông tin ADN, giọng nói trong CSDLCC (khoản 3 Điều 

16): đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ mục tiêu quản lý của việc tiến hành 

thu thập thông tin cũng như quy định đối tượng, trình tự, thủ tục thực hiện thu thập 

thông tin ADN, giọng nói... Bởi lẽ, pháp luật xử lý vi phạm hành chính và pháp luật 

tố tụng hình sự cũng chưa quy định việc thu thập thông tin này. 

- Về việc bổ sung thông tin về trạng thái tài khoản định danh điện tử (khoản 

7 Điều 16): hiện nay, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an xây 

dựng và quản lý (khoản 5 Điều 3 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP) thì có thật sự cần 

thiết không hay để cho hệ thống định danh và xác thực điện tử vận hành. Bên cạnh 

đó, thông tin về tài khoản định danh được kết nối với CSDLQGVDC. Do đó, đề 

nghị đánh giá sự cần thiết, mục tiêu của việc bổ sung thông tin này. 

1.2. Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân (Điều 23) 

Khoản 3 Điều 23 quy định thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước công 

dân gồm thông tin về: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, 

giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác theo quy định của 

Chính phủ. Trong khi đó, khoản 9 Điều 3 quy định thẻ căn cước công dân là giấy 

tờ tùy thân của công dân Việt Nam do cơ quan quản lý căn cước cấp, có giá trị 

chứng minh thông tin về căn cước công dân.... Như vậy, thẻ CCCD là một hình 

thức thể hiện của căn cước công dân, đồng thời được được kết nối để khai thác 

thông tin trong CSDLQGVDC, CSDLCC.  

Trong khi đó, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa xác định rõ nội dung thông 

tin tích hợp sẽ thực hiện tích hợp vào CCSDLQGVDC, CSDLCC hay chip được 

gắn trên thẻ CCCD. Tại hồ sơ dự án Luật cũng như trong giai đoạn lập Đề nghị 

xây dựng Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng chưa xác định được việc tích hợp 

thông tin vào đâu, trường hợp tích hợp vào CSDLQGVDC, CSDLCC thì xử lý 



16 

 

    
 

như thế nào đối với trường hợp tích hợp thông tin không có trong CSDLQGVDC, 

CSDLCC. Trường hợp tích hợp vào chíp trên thẻ CCCD thì thẻ CCCD hiện nay 

đã cấp cho người dân đã bảo đảm việc lưu trữ thông tin, khả năng lưu trữ thông 

tin trên chip của thẻ CCCD, việc bảo đảm an toàn thông tin tích hợp như thế nào 

và quy định này có dẫn đến việc công dân phải thay đổi thẻ CCCD hay không? 

Ngoài ra, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP cũng quy định việc tích hợp thông tin vào 

tài khoản định danh điện tử nhưng quá trình thực hiện trên thực tiễn vẫn chưa đạt 

được yêu cầu đặt ra. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá, trường 

hợp quy định thì phải xác định điều kiện, phạm vi thông tin lưu trữ tại dự thảo 

Luật mà không giao Thủ tướng Chính phủ quyết định; đồng thời quy định bảo 

đảm an ninh, an toàn, tránh lộ, lọt thông tin của công dân được được tích hợp trên 

thẻ CCCD. 

2. Về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

2.1. Về thông tin lưu trữ trong CSDLCC (Điều 16) 

- Khoản 1 Điều 16 quy định thông tin trong CSDLCC gồm thông tin về công 

dân trong CSDLQGVDC. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 3 thì Cơ sở 

dữ liệu căn cước là cơ sở dữ liệu chuyên ngành tập hợp thông tin về căn cước công 

dân Việt Nam, người gốc Việt Nam.... Tại khoản khoản 6 Điều 3 cũng quy định Cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin về một hoặc một số lĩnh vực quản lý 

nhất định của bộ, cơ quan ngang bộ... Trường hợp quy định như khoản 1 Điều 16 

thì Cơ sở dữ liệu căn cước sẽ gồm toàn bộ thông tin của công dân trong 

CSDLQGVDC được quy định tại Điều 10 và một số thông tin như đặc điểm nhân 

dạng, sinh trắc học... Quy định này là không đảm bảo thống nhất giữa các điều luật 

do phạm vi thông tin trong CSDLCC rộng hơn phạm vi thông tin trong 

CSDLQGVDC và cũng chưa phù hợp với mục tiêu quản lý của CSDLCC. Do đó, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý lại theo hướng CSDLCC chỉ 

nên là cơ sở dữ liệu tập hợp thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân 

Việt Nam được số hoá, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin. 

- Về thông tin về trình độ học vấn (khoản 6 Điều 16): thông tin này được kế 

thừa từ Luật Căn cước công dân năm 2014, tuy nhiên, thông tin về trình độ học vấn 

là tương đối rộng, tại dự thảo Luật chưa xác định rõ thông tin về trình độ học vấn 

gồm thông tin gì như: thông tin về các cấp đào tạo (tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học...). Trong khi đó, hiện nay, 

CSDLQGVDC, CSDLCC cũng đã kết nối với cơ sở của ngành giáo dục, vì vậy, 

thông tin này là không cần thiết. 

2.2. Về cách thức, trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin và quản lý, 

khai thác và sử dụng CSDLQGVDC, CSDLCC (Điều 11, 12, 13, 17) 

 Điều 11 quy định nguyên tắc, phương thức khai thác thông tin trong 

CSDLQGVDC và giao Chính phủ quy định chi tiết thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, 

sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trình tự, thủ tục khai 

thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia, 
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cơ sở dữ liệu chuyên ngành (khoản 6 Điều 11). Trong khi đó Điều 17 mới chỉ quy 

định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, chia sẻ, cung 

cấp, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Các quy định tại dự 

thảo Luật (như Điều 12, 14, 17, 18, 33...) cũng mới chỉ đưa ra các quy định chung 

về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, sử dụng, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng 

thông tin trong CSDLQGVDC, CSDLCC... mà chưa quy định cụ thể quy trình, 

cách thức và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thu thập, cập 

nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; 

trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về CSDLQGVDC, CSDLCC trong 

việc kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác (như quy trình, nguyên tắc kết nối, 

cách thức thực hiện...); nguyên tắc xác định thông tin gốc trường hợp các thông 

tin có sự khác nhau.... Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ 

sung quy định chi tiết tại dự thảo Luật mà không giao Chính phủ quy định để tránh 

xung đột với nhiều đạo luật. 

2.3. Về nguyên tắc xác định dữ liệu khi các thông tin trong CSDLQGVDC, 
CSDLCC khác với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và khác 

với thông tin trong giấy tờ của công dân 

Khoản 4 Điều 12 quy định trường hợp thông tin về công dân trong các cơ sở 

dữ liệu hoặc giấy tờ đã cấp không phù hợp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư thì phải theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan quản lý 

căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan hoặc công dân để kiểm 

tra tính pháp lý của các thông tin đó và cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu hoặc giấy tờ khác cho chính xác, thống nhất. 

Quy định nêu trên chưa thống nhất với các quy định tại các luật khác, do khi có 

thay đổi các thông tin thì phát sinh các nghĩa vụ của công dân và do các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thực hiện cập nhật, chỉnh sửa tại các cơ sở dữ liệu gốc; cơ 

sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành nơi mà có sự thay đổi sẽ thực hiện cập nhật, trao 

đổi thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như khoản 1 Điều 59 Luật Hộ 

tịch quy định Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được lập để lưu giữ, cập nhật,... được 

kết nối để cung cấp, trao đổi thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư ... 

3. Về thẻ căn cước công dân 

3.1. Về đối tượng cấp thẻ căn cước công dân (Điều 20) 

Khoản 2 Điều 20 quy định người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ căn cước 

công dân theo nhu cầu. Đây là vấn đề mà Bộ Tư pháp đã nhiều lần có ý kiến8 nhưng 

chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu. Tại dự thảo Luật gửi Bộ Tư pháp 

thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý theo hướng cấp thẻ CCCD cho người 

dưới 14 tuổi theo nhu cầu. Tuy nhiên, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi, thống nhất, 

 
8 Như đã nêu tại các văn bản góp ý, thẩm định Đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), góp ý hồ sơ 

dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) 
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đồng bộ, tránh mâu thuẫn với nội tại các quy định thì còn cần làm rõ những vấn đề 

sau đây: 

Thứ nhất, Điều 3 quy định Căn cước công dân là thông tin về lai lịch, nhân 

dạng của công dân (khoản 1), nhân dạng là thông tin về sinh trắc học và đặc điểm 

cá biệt khác, có tính ổn định của một người để phân biệt người này với người khác 

(khoản 2) để phân biệt người này với người khác. Như vậy, trẻ em từ khi sinh ra 

đến dưới 14 tuổi, là lứa tuổi phát triển mạnh, nhanh nên các đặc điểm nhân dạng 

chưa ổn định. Do đó, đối với công dân dưới 14 tuổi, việc cấp Căn cước công dân là 

chưa bảo đảm phù hợp với tính chất và quy định nêu trên về căn cước công dân. 

Thứ hai, phát sinh thêm thủ tục hành chính do trẻ em mới được sinh ra trong 

cùng một thời điểm phải cấp đồng thời nhiều loại giấy tờ khác nhau như: mã định 

danh cá nhân, giấy khai sinh và căn cước công dân dẫn đến việc gây lãng phí nguồn 

lực thực hiện, tăng chi phí đối với người dân mỗi lần cấp, đổi thẻ Căn cước công dân 

và tăng gánh nặng với ngân sách nhà nước trong việc tổ chức triển khai việc thực 

hiện cấp, cấp đổi, cấp lại và thay đổi thông tin trong CSDLQGVDC, CSDLCC. 

Thứ ba, theo quy định của Bộ luật Dân sự, giao dịch dân sự của người chưa 

đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện (khoản 

2 Điều 21). Như vậy, kể cả đối với nhóm trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thì đa 

số cũng sẽ không tự mình thực hiện các giao dịch hoặc các thủ tục hành chính mà 

vẫn phải thực hiện thông qua người đại diện hoặc có người đại diện đi cùng.  

Thứ tư, theo thông lệ quốc tế, nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia quản 

lý dân cư thông qua phương thức cấp thẻ CCCD cho thấy, hầu hết các quốc gia 

quản lý dân cư thông qua phương thức cấp thẻ CCCD đều chỉ cấp cho công dân ở 

độ tuổi phát triển nhất định, đã có sự ổn định tương đối về đặc điểm nhân dạng, 

không cấp ngay từ khi công dân ra đời (Ví dụ: Hà Lan, Bỉ - độ tuổi cấp căn cước là 

12 tuổi trở lên; Cộng hòa Czech - độ tuổi cấp căn cước là 15 tuổi trở lên, Indonesia 

- độ tuổi cấp căn cước gắn chíp là 17 tuổi trở lên…). Qua rà soát của Bộ Tư pháp 

và tài liệu kinh nghiệm quốc tế liên quan đến cấp căn cước công dân và các loại 

giấy tờ tùy thân khác (do Bộ Công an cung cấp kèm theo hồ sơ thẩm định dự án 

Luật) thì có rất ít nước trên thế giới cấp thẻ CCCD cho người dưới 14 tuổi, trong 

đó một số quốc gia cấp nhưng không bắt buộc (như: Ác-hen-ti-na, các Tiểu vương 

quốc ả rập thống nhất, Đức...); một số quốc gia quy định thẻ căn cước bắt buộc đối 

với tất cả công dân nhưng vẫn cấp giấy khai sinh cho trẻ em (như: Monaco, 

Algeria...). Tuy nhiên, qua nghiên cứu thì việc cấp thẻ CCCD cho người dưới 14 

tuổi tại các quốc gia này cũng kèm theo việc phải đổi thẻ CCCD thường xuyên do 

có sự thay đổi nhiều về nhân dạng đối với người dưới 14 tuổi. 

3.2. Về thông tin trên thẻ căn cước công dân (Điều 19) 

Điểm l khoản 1 Điều 19 quy định một trong những thông tin trên thẻ căn 

cước công dân là nơi cư trú, tuy nhiên, Điều 25 không quy định cấp đổi đối với 

trường hợp thay đổi thông tin về nơi cư trú. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật 

Cư trú thì “nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú”(khoản 1 



19 

 

    
 

Điều 11). Trong khi đó, thông tin về nơi cư trú là thông tin có thể thường xuyên 

thay đổi. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉ thể hiện các thông 

tin mang tính chất ổn định thể hiện trên thẻ căn cước công dân để tránh người dân 

phải thực hiện thủ tục cấp đổi mỗi lần thay đổi thông tin. 

3.3. Về các trường hợp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (Điều 25) 

 Khoản 2 Điều 26 quy định thủ tục cấp đổi thẻ tương tự như thủ tục cấp mới thẻ 

căn cước công dân, bên cạnh đó, Điều 25 quy định các trường hợp cấp đổi thẻ như 

thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh (điểm c khoản 1); có sai 

sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân (điểm đ khoản 1); thu hồi số định danh cá 

nhân (điểm e khoản 1)... Bộ Tư pháp nhận thấy, các trường hợp thay đổi thông tin này 

đã được cập nhật, kết nối, chia sẻ trong CSDLQGVDC, CSDLCC. Do đó, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo cân nhắc đối với trường hợp thay đổi thông tin trên thẻ căn cước 

công dân đã được cập nhật, kết nối, chia sẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân thì chỉ cần thực hiện thủ tục cấp lại. 

3.4. Về trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (Điều 24, 26) 

- Khoản 1 Điều 24 quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD đối với người 

dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, do người dưới 14 tuổi cấp theo yêu cầu, đồng thời, đối 

tượng này cũng không thể tự mình yêu cầu cấp căn cước công dân mà cần phải 

thực hiện thông qua cha, mẹ hoặc người đại diện. Do đó, đề nghị chỉ quy định 

trình tự, thủ tục đối với cấp, đổi, cấp lại đối với công dân (đối với người từ 14 tuổi 

trở lên); đối với người dưới 14 tuổi cấp theo yêu cầu thì có quy định xử lý riêng 

và có các yêu cầu/điều kiện cấp cho người dưới 14 tuổi theo yêu cầu khác với quy 

trình thông thường. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng chưa quy định chặt chẽ về trách 

nhiệm, việc sử dụng thẻ... đối với người dưới 14 tuổi. 

- Quy trình cấp thẻ căn cước công dân tại Điều 24 dự thảo Luật cơ bản được 

giữ nguyên như Luật Căn cước công dân năm 2014. Tuy nhiên, trong bối cảnh 

hiện nay, việc quản lý đối với công dân được thực hiện bằng phương thức điện tử. 

Theo đó, các thông tin được thể hiện trên thẻ căn cước công đã được thu thập, cập 

nhật, kết nối, chia sẻ hoặc tích hợp trong CSDLQGVDC, CSDLCC cho các cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm cập nhật, quản lý.... Do đó, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu thay đổi phương thức quản lý, cấp đổi... thẻ 

CCCD theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và 

Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử. 

3.5. Về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân (Điều 21) 

Khoản 3 Điều 21 quy định khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân 

theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ 

hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước công dân. Khoản 

4 Điều 23 quy định việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước công dân 

có giá trị tương đương như việc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong 

thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh 
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tế, thương mại khác. Việc quy định nội dung tại khoản 3 Điều 21, khoản 4 Điều 

23 sẽ không bảo đảm được tính ổn định của hệ thống pháp luật (phải sửa đổi nhiều 

văn bản ở tầm luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, …). Hơn nữa, 

việc sử dụng thông tin tích hợp từ thẻ Căn cước công dân không thể thay thế hoàn 

toàn cho các giấy tờ khác đang được sử dụng hiệu quả trong đời sống xã hội (ví 

dụ như Giấy khai sinh, Giấy Chứng nhận kết hôn, thẻ tín dụng, ATM ...).  

Bên cạnh đó, việc xác định việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn 

cước công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng các giấy tờ có chứa thông 

tin đó trong giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác là cần cân nhắc thêm về 

tính khả thi, hiệu quả. Đặc biệt cần tính đến hậu quả pháp lý phát sinh trong các 

giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại do sử dụng các thông tin trong thẻ CCCD.  

3.6. Về quyền khai thác thông tin trong thẻ CCCD (Điều 23) 

Điểm a, b khoản 2 Điều 23 quy định sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai 

thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước công 

dân; Sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân để truy xuất, khai thác thông 

tin tích hợp qua thiết bị chuyên dụng được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử và khoản 6 Điều 23 giao Chính 

phủ quy định chi tiết Điều này. Tuy nhiên, các Thành viên Hội đồng thẩm định 

đều đồng ý rằng, việc khai thác thông tin tích hợp trên thẻ CCCD là liên quan đến 

quyền con người, quyền công dân được quy định tại Điều 21 Hiến pháp, vì vậy, 

phải quy định thẩm quyền khai thác đối với từng loại thông tin; trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức trong việc khai thác thông tin (chỉ khai thác thông tin phục 

vụ việc công tác của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phải là tất cả 

các thông tin tích hợp trong thẻ CCCD) để bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của 

công dân; trình tự, thủ tục hoặc cách thức thực hiện việc khai thác...  

4. Về căn cước công dân điện tử (Điều 31) 

Khoản 1 Điều 31 quy định căn cước công dân điện tử là tài khoản định danh 

điện tử, chứa thông tin được in trên thẻ căn cước công dân, thông tin được tích hợp 

vào thẻ căn cước công dân và thông tin khác của công dân trong hệ thống định 

danh và xác thực điện tử. Căn cước công dân điện tử chỉ nên là phương thức thực 

hiện từ quản lý hành chính sang quản lý bằng phương thức điện tử. Do đó, như đã 

nêu tại mục II Báo cáo này, đề nghị cân nhắc không xác định tài khoản định danh 

điện tử là căn cước công dân điện tử. 

5. Về ý nghĩa, tác động của quy định về số định danh cá nhân, đổi mới 

phương thức quản lý nhà nước đối với công dân trong bối cảnh hiện nay 

Khoản 1 Điều 13 quy định số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công 

dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu, Trung tâm dữ liệu 

quốc gia.... Tuy nhiên, Điều 19 cũng quy định về thẻ căn cước công dân (thông tin 

được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân tại Chương II, III) và Điều 31 

quy định về căn cước công dân điện tử (là tài khoản định danh điện tử).  
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Như vậy, theo quy định của dự thảo Luật thì một cá nhân được quản lý 

thông qua nhiều phương thức và cùng do một cơ qua quản lý Nhà nước thực hiện 

thông qua nhiều cơ sở dữ liệu9 và hình thức khác nhau10. Trong khi đó, các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được thực hiện kết nối, chia sẻ, 

tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quy định như dự thảo Luật cũng 

chưa đảm bảo việc quản lý, khai thác dữ liệu thông qua việc kết nối, tích hợp 

thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng như 

chưa đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh hiện nay về đổi mới phương thức quản 

lý nhà nước đối với công dân11. Đồng thời, quy định này cũng có thể dẫn đến 

trùng lặp, chồng lấn về mục tiêu và nguồn lực quản lý Nhà nước đối với công dân. 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đánh giá thêm để có hướng 

quy định khả thi, giảm bớt phương thức quản lý và thuận lợi cho người dân, đồng 

thời tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

6. Về một số nội dung khác 

6.1. Về Trung tâm dữ liệu quốc gia 

 Dự thảo Luật quy định một số nội dung liên quan đến việc kết nối, chia sẻ 

dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, tài 

khoản định danh điện tử vàTrung tâm dữ liệu quốc gia12. Đề nghị cơ quan chủ trì 

cân nhắc việc quy định Trung tâm dữ liệu quốc gia trong dự thảo Luật, vì hiện nay, 

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đang xây dựng Đề án 

Trung tâm dữ liệu quốc gia và dự kiến trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 

4/2023. Tại Đề án, Trung tâm dữ liệu quốc gia được xác định là cơ sở dữ liệu quốc 

gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, nên không thuộc thẩm quyền điều chỉnh 

của Quốc hội, hơn nữa, hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo 

quy định pháp luật về kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước. 

6.2. Về ủy quyền lập pháp 

Dự thảo Luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định chi tiết một số nội dung, tuy nhiên một số nội dung giao quy định chi 

tiết liên quan đến quyền con người, quyền công dân mà theo quy định tại khoản 2 

 
9Như: Cơ sở dữ liệu dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công vân và hệ thống định danh và xác thực điện tử, Trung 

tâm dữ liệu quốc gia (đang được thành lập) 
10Như thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử... 
11Vừa thực hiện quản lý thông qua phương thức thẻ và phương thức tài khoản điện tử (một công dân vừa phải thực 

hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (Điều 24, 26) và vừa thực hiện thủ tục để được cấp tài khoản định danh 

điện tử (Điều 32)) 
12Như: Bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Trung tâm dữ liệu 

quốc gia và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin để giải quyết thủ tục hành chính (khoản 3 Điều 9); Chính phủ 

quy định chi tiết việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Trung tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công, hệ thống thông 

tin để giải quyết thủ tục hành chính (khoản 6 Điều 11); Việc kết nối, chia sẻ, cập nhật, khai thác, sử dụng thông 

tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Trung tâm dữ liệu quốc gia... (khoản 5 Điều 12); Số định danh cá 

nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của 

công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu, Trung tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch 

vụ công, hệ thống thông tin để giải quyết thủ tục hành chính (khoản 1 Điều 13) 
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Điều 14 Hiến pháp cần phải được quy định tại luật, ví dụ như: quy định chi tiết 

việc thu thập, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (khoản 6 

Điều 11); các phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư khác (điểm g khoản 3 Điều 11); quy định chi tiết việc cấp số định danh của 

người gốc Việt Nam, cấp giấy chứng nhận căn cước, thu thập, lưu trữ, khai thác, 

sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu căn cước và việc quản lý người gốc Việt Nam (khoản 4 Điều 7); 

Khai thác thông tin tích hợp vào thẻ căn cước công dân (khoản 6 Điều 23)... Bên 

cạnh đó, mục IV.3 Nghị quyết số 27-NQ/TW đã xác định nhiệm vụ trong xây dựng 

pháp luật là phải luật hóa đến mức tối đa những vấn đề quan trọng của đất nước 

thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Tăng cường xây dựng các đạo luật 

có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp. Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định ngay tại 

dự thảo Luật đối với các nội dung này. 

6.3. Về quy định chuyển tiếp (Điều 46) 

Dự thảo Luật quy định nhiều vấn đề mới nhưng chưa quy định thực hiện và 

điều khoản chuyển tiếp, ví dụ như: cấp giấy chứng nhận căn cước công dân cho 

người gốc Việt Nam; quy định về tích hợp thông tin vào thẻ CCCD; quy định bổ 

sung thông tin về diện chính sách; cấp thẻ CCCD cho người dưới 14 tuổi... Do đó, 

đề nghị bổ sung lộ trình thực hiện để đảm bảo thời gian cho các cơ quan quản lý  nhà 

nước chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện và rà soát sửa đổi văn 

bản quy phạm pháp luật.  

Bên cạnh đó, do khoản 1 Điều 19 thay đổi một số thông tin thể hiện trên thẻ 

CCCD so với Luật Căn cước công dân năm 2014 như: bổ sung thông tin về “nơi 

đăng ký khai sinh”; chuyển thông tin “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”; đổi nội 

dung “họ, tên gọi khác” thành “họ, chữ đệm và tên khai sinh”, bỏ thông tin về “đặc 

điểm nhân dạng” và “vân tay”... Vì vậy, để tránh người dân phải thực hiện thủ tục 

thay đổi thẻ CCCD, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định “thẻ CCCD 

đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng”. 

V. KẾT LUẬN 

Bộ Tư pháp đánh giá cao những đề xuất đổi mới của cơ quan chủ trì soạn thảo 

tại dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để thay đổi phương thức quản lý hành 

chính nhà nước, chuyển từ quản lý hành chính bằng bản giấy sang hình thức điện 

tử hướng tới xây dựng và phát triển Chính phủ số, xã hội số... Tuy nhiên, Bộ Tư 

pháp cũng nhận thấy, đây là những đề xuất đổi mới quan trọng cần nghiên cứu, 

đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng (đặc biệt là tác động đối với xã hội); đồng 

thời để Luật có thể phát huy hiệu quả cũng cần thời gian để tạo sự đồng thuận, hiểu 

thấu đáo các nội dung còn ý kiến khác nhau và chuẩn bị các điều kiện cần thiết (hạ 

tầng kỹ thuật, nhân lực...) để thực thi các quy định mới tại dự thảo Luật này. Do 

vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng để 

đảm bảo chất lượng và tính khả thi của dự thảo Luật. 
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Trên đây là Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án Luật Căn 
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